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Cùng với 80 thành viên vì niềm đam mê thực hiện dự án, để tránh sự buôn bán chúng tôi quyết định chỉ chia sẻ công khai 1 phần sản phẩm của dự án. Bản đủ dự án, Quý Thầy Cô vui lòng không chia sẻ ra ngoài. Chúc Sức Khỏe, Xin Cảm Ơn!!!
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I. Khung Đề Cuối Kì 1 Hóa 11 – Nhóm 1 Thực Hiện
1. Hình thức: Trắc nghiệm + Trắc nghiệm đúng sai + Trắc nghiệm trả lời ngắn.
2. Thời gian: 50 phút.
3. Phạm vi kiến thức: Cân Bằng Hóa Học, Nitrogen - Sulfur .

- Cấu trúc: Cân Bằng Hóa Học (10%), Nitrogen - Sulfur (32,5%), Đại Cương Hữu Cơ (40%), Alkane (17,5%).
(tỉ lệ này nhằm làm chuẩn, nếu quý thầy cô có thay đổi cho phù hợp với địa phương thì cần ghi rõ lại)

- Số lượng câu hỏi: 
+ Trắc nghiệm : Gồm 18 Câu. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.
+ Trắc nghiệm đúng sai:  Gồm 4 Câu. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.(Đ – S).
+ Trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn: Gồm 6 câu. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
II. Bảng Năng Lực Và Cấp Độ Tư Duy Đề Minh Họa
Bảng Mẫu Theo Bộ
	
	Cấp Độ Dư Duy

	
	PHẦN I
	PHẦN II
	PHẦN III

	
	Biết
	Hiểu
	Vận Dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận Dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận Dụng

	1. Nhận thức hóa học
	11
	
	
	3
	2
	1
	
	1
	1

	2. Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học
	1
	
	
	
	3
	
	
	
	

	3. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
	1
	1
	4
	
	2
	5
	
	3
	1

	Tổng
	13
	1
	4
	3
	7
	6
	
	4
	2

	Điểm Tối Đa
	4,5
	4,0
	1,5


III. Phần Đề (bắt buộc phải có số điện thoại zalo để tiện cho quá trình phản biện)

	Giáo Viên Ra Đề
	HÀ XUÂN PHONG
	Số Điện Thoại Zalo: 0933768162

	Giáo Viên Phản Biện
	
	Số Điện Thoại Zalo:



KIỂM TRA CUỐI HK 1 – HOÁ 11
(theo mẫu đề minh hoạ của Bộ 2025)
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Dịch dạ dày (pH=2) có môi trường gì?
A. acid. 		B. base. 			C. Trung tính.			D. Lưỡng tính.
Câu 2: Trong dung dịch NaCl loãng chứa các tiểu phân nào (không kể sự điện ly nước)?
A. Na+ và Cl–.		B. NaCl, Na+, Cl–.		C. Chỉ có Na+.			D. Chỉ có Cl–.
Câu 3: Trong thiên nhiên, khí nào được tạo thành khi có sấm sét?
A. NH3.		B. N2.				C. NO.			          	D. N2O.
Câu 4: [image: A picture containing diagram

Description automatically generated]Trong các bịch bánh snack, chủ yếu là khí X, chỉ có một phần là bánh. Khí X là chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí và giúp bảo quản bánh tốt hơn, hạn sử dụng bánh được lâu hơn. 
Khí X là 
A. N2.			B. O2.				C. NH3.			D. O3.
Câu 5: Sulfur phản ứng với chất nào sau đây thể hiện tính khử ?
A. Khí Oxygen (O2).	B. Sodium (Na).		C. Iron (Fe).			D. Khí hydrogen (H2).
Câu 6: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của sulfuric acid đặc ?
A. Tính acid.		B. Tính khử.			C. Tính oxi hóa.		D. Tính háo nước.
Câu 7: Tính chất vật lí nào sau đây được quan tâm khi tách hai chất lỏng tan vào nhau bằng phương pháp chưng cất?
A. Nhiệt độ sôi của chất.				B. Nhiệt độ nóng chảy của chất,
C. Tính tan của chất trong nước.			D. Màu sắc của chất.
Câu 8: Chất nào dưới đây không phải là chất hữu cơ?
A. Acetic acid.		B. Saccharose.      		C. Ammonium carbonate.	D. Ethanol.
Câu 9: Liên kết hoá học trong hợp chất hữu cơ thường là 
A. liên kết cộng hoá trị.				B. liên kết kim loại.	
C. liên kết hydrogen. 					D. liên kết ion.
Câu 10: Hydrocarbon là loại hợp chất hữu cơ mà thành phần phân tử có các nguyên tố nào sau đây? 
A. C và H.		B. C, H và O.			C. C, H và N.			D. C, H, O và N.
Câu 11: Hợp chất có công thức cấu tạo CH3CH2CH3 được gọi tên là
A. propane.		B. butane.			C. isobutane.			D. pentane.
Câu 12: Chất có nhiệt độ sôi cao nhất trong các chất sau đây là
A. octane.		B. hexane.			C. pentane.			D. butane. 
Câu 13: Công thức phân tử tổng quát của ankane là
A. CnH2n+2.		B. CnH2n.			C. CnH2n+1.			D. CnH2n-2.
Câu 14: Cho các dung dịch loãng có cùng nồng độ, dung dịch có pH nhỏ nhất là
A. HCl.		B. NaOH.			C. H2SO4.			D. Ba(OH)2.
Câu 15: 
Cho cân bằng sau trong bình kín: 2NO2(g) N2O4(g)
Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần. Đặc điểm của phản ứng thuận là
A. ΔH < 0, phản ứng toả nhiệt.		B. ΔH > 0, phản ứng toả nhiệt.
C. ΔH < 0, phản ứng thu nhiệt.		D. ΔH > 0, phản ứng thu nhiệt.
Câu 16: Một quặng chứa magnesium carbonate và barium carbonate. Một mẫu quặng này được hòa tan trong nitric acid. Làm thế nào để có thể tách riêng biệt hợp chất magnesium và barium ra khỏi dung dịch này?
A. Thêm HCl(aq), lọc barium chloride rắn.		B. Thêm HCl(aq), lọc magnesium chloride rắn.
C. Thêm H2SO4(aq), lọc barium sulfate rắn.		D. Thêm H2SO4(aq), lọc magnesium sulfate rắn.
Câu 17: Dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH thấy có khí mùi khai bay lên. Mặt khác, dung dịch A tác dụng với dung dịch AgNO3 thấy có kết tủa màu trắng. Dung dịch A có thể chứa ion nào sau đây? 
A. NH4+ và Br-.	B. NH4+ và Cl-.		C. Na+ và Br-.			D. Na+ và Cl-.
Câu 18: Hợp chất hữu cơ X có công thức cấu tạo như sau:
[image: A molecule of a chemical structure

Description automatically generated with medium confidence]
Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. X có công thức phân tử là C5H8O2.			B. Phân tử X có chứa nhóm chức -COOH.
C. Trong một phân tử X có 4 nguyên tử carbon.		D. Công thức đơn giản nhất của X là C5H5O.	

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.(Đ – S)
Câu 1: Hình vẽ sau biểu diễn các dung dịch của bốn acid X, Y, Z, T (có thể tích bằng nhau):
[image: A diagram of a chemistry experiment

Description automatically generated]
(a) X là acid mạnh hơn Y.
(b) Z và T là acid yếu.
(c) Z có tính acid mạnh hơn Y.
(d) pH(X) < pH(Y)
Câu 2: Học sinh A tiến hành thí nghiệm pha loãng 10 ml dung dịch H2SO4 98% (d = 1,84g/ml) bằng 60ml H2O (d=1g/ml) với các dụng cụ và hóa chất sau:
[image: A beaker with a liquid in it

Description automatically generated]
Cho các phát biểu sau:
(a) Khi pha loãng acid, học sinh A rót từ từ nước vào acid và dùng đũa thủy tinh khuấy đều.
(b) Quá trình pha loãng acid tỏa nhiều nhiệt.
(c) Nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng là 25,76%.
(d) Sulfuric acid đặc dễ gây bỏng khi rơi vào da, nguyên nhân chủ yếu là do nó có tính acid mạnh.
Câu 3: Ammonium sulfate, (NH4)2SO4 và ammonium nitrate, NH4NO3, được sử dụng làm phân bón. Các muối này có phần trăm khối lượng nitrogen khác nhau. Chúng có ảnh hưởng giống nhau đối với độ pH của đất trung tính.
(a) Hai loại phân này đều thuộc loại phân đạm.
(b) Phần trăm khối lượng Nitrogen của ammonium nitrat lớn hơn của ammonium sulfate.
(c) Ammonium sulfate làm giảm pH của đất.
(d) Ammonium nitrat làm tăng pH của đất.
Câu 4: Menthol là hợp chất hữu cơ được tìm thấy trong cây bạc hà. Nó được sử dụng làm hương liệu trong nhiều chất như: kem đánh răng, kẹo cao su và xi-rô ho…


(a) Menthol thuộc loại hợp chất hydrocarbon.
(b) Công thức phân tử của menthol là C10H20O.
(c) Trên phổ IR của menthol có tín hiệu đặc trưng cho nhóm alcohol ở vùng 2250 – 2150 cm-1.
(d) Thành phần % khối lượng của O trong phân tử menthol là 10,256%.

PHẦN III: Câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1: Cho dung dịch NH3 lần lượt vào các dung dịch sau: Ca(OH)2, BaCl2, CH3COOH, Mg(NO3)2. Có bao nhiêu trường hợp có phản ứng xảy ra ?
Câu 2: 
Cho sơ đồ phản ứng sau: Cu + H2SO4CuSO4 + khí (X) + H2O. Tổng hệ số nguyên tối giản trong phương trình hóa học trên là bao nhiêu?
Câu 3: Tính pH của dung dịch Ca(OH)2 0,02M ?
Câu 4: Một 1 lít dung dịch được điều chế chứa hỗn hợp gồm 1,0 mol AgNO3 và 1,0 mol FeSO4. Khi cân bằng được thiết lập, có 0,44 mol Ag+(aq) trong hỗn hợp.

Ag+(aq) + Fe2+(aq)  Ag(s) + Fe3+(aq)
Tính giá trị KC của phản ứng trên?
Câu 5: Khối lượng mol phân tử của chất X được xác định trên phổ khối lượng tương ứng với peak có giá trị m/z lớn nhất. Cho phổ khối lượng của hợp chất hữu cơ X như hình sau:
[image: A graph with numbers and lines

Description automatically generated]Phân tử khối của X là bao nhiêu?
Câu 6: Khí hydrogen được xem là nguồn nhiên liệu sạch và thân thiện với môi trường. Tính thể tích khí hydrogen ở điều kiện chuẩn (1bar, 250C) được đốt cháy để tạo thành một lượng nhiệt bằng với lượng nhiệt sinh ra do quá trình đốt 2,66 kg octane (C8H18) - nhiên liệu từ dầu mỏ? Giá trị enthalpy chuẩn tạo thành của một số chất được cho trong bảng sau: 
	Chất
	C8H18(l)
	CO2(g)
	H2O(g)

	
(kJ/mol)
	-249,9
	-393,50
	-241,82


Biết ở điều kiện chuẩn: Vkhí = n.24,79
================ Hết ================













































ĐÁP ÁN - KIỂM TRA CUỐI HK 1 – HOÁ 11
(theo mẫu đề minh hoạ của Bộ 2025)
Phần I: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
Phần II: Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a
	S
	3
	a
	Đ

	
	b
	Đ
	
	b
	Đ

	
	c
	Đ
	
	c
	Đ

	
	d
	Đ
	
	d
	S

	2
	a
	S
	4
	a
	S

	
	b
	Đ
	
	b
	Đ

	
	c
	S
	
	c
	S

	
	d
	S
	
	d
	Đ



Phần III: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
(1,0 điểm). 
Câu 1: Tính pH của dung dịch Ca(OH)2 0,02M ?
Đáp án: 12,6 
Câu 2: Một 1 lít dung dịch được điều chế chứa hỗn hợp gồm 1,0 mol AgNO3 và 1,0 mol FeSO4. Khi cân bằng được thiết lập, có 0,44 mol Ag+(aq) trong hỗn hợp.

Ag+(aq) + Fe2+(aq)  Ag(s) + Fe3+(aq)
Tính giá trị KC của phản ứng trên?
Đáp án: 2,89
Câu 3: Cho dung dịch NH3 lần lượt vào các dung dịch sau: Ca(OH)2, BaCl2, CH3COOH, Mg(NO3)2. Có bao nhiêu trường hợp có phản ứng xảy ra ?
Đáp án: 2
Câu 4: 
Cho sơ đồ phản ứng sau: Cu + H2SO4CuSO4 + khí (X) + H2O. Tổng hệ số nguyên tối giản trong phương trình hóa học trên là bao nhiêu?
Đáp án: 7

Cu + 2H2SO4CuSO4 + SO2 + 2H2O
Câu 5: Khối lượng mol phân tử của chất X được xác định trên phổ khối lượng tương ứng với peak có giá trị m/z lớn nhất. Cho phổ khối lượng của hợp chất hữu cơ X như hình sau:
[image: A graph with numbers and lines

Description automatically generated]Phân tử khối của X là bao nhiêu?
Đáp án: 88
Câu 6: Khí hydrogen được xem là nguồn nhiên liệu sạch và thân thiện với môi trường. Tính thể tích khí hydrogen ở điều kiện chuẩn (1bar, 250C) được đốt cháy để tạo thành một lượng nhiệt bằng với lượng nhiệt sinh ra do quá trình đốt 2,66 kg octane (C8H18) - nhiên liệu từ dầu mỏ? Giá trị enthalpy chuẩn tạo thành của một số chất được cho trong bảng sau: 
	Chất
	C8H18(l)
	CO2(g)
	H2O(g)

	
(kJ/mol)
	-249,9
	-393,50
	-241,82


Biết ở điều kiện chuẩn: Vkhí = n.24,79

Đáp án: 

* C8H18(l) + 12,5O2(g) 8CO2(g) + 9H2O(g)						





Nhiệt tỏa ra là: 						


* H2(g) + O2(g)  H2O(g) 	
Số mol H2 phản ứng tỏa ra lượng nhiệt 118404,5333 kJ là:

							

Vậy: 					
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